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KẾT QUẢ ĐIỂM
Của thí sinh Bảng 2 dự thi Vòng 1 (Phần 1)
Cuộc thi Vô địch tiếng Anh lần thứ X


	TT
	Họ và
	Tên
	Mã đề
	Điểm
	Trường học, cơ quan, đơn vị
	Bắt đầu làm bài
	Kết thúc làm bài
	Thời gian làm bài (M:SS)

	1
	Nguyễn Minh
	Anh
	469
	32
	THPT Chuyên Trần Phú
	13/2/2024 5:08:26 CH
	13/2/2024 5:24:36 CH
	16:10

	2
	Phạm Nhật
	Anh
	247
	12
	Trường Trung Học Cơ Sở Kiền Bái
	21/1/2024 9:31:32 CH
	21/1/2024 9:50:29 CH
	18:57

	3
	Vũ Hoàng
	Anh
	519
	21
	Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
	25/2/2024 10:30:07 CH
	25/2/2024 10:42:50 CH
	12:43

	4
	Vũ Duy
	Bảo
	616
	10
	Trường THCS Phả Lễ
	8/3/2024 8:44:54 CH
	8/3/2024 8:57:54 CH
	13:00

	5
	Vũ Bảo Đức
	Duy
	967
	 
	THPT Trần Nguyên Hãn
	 
	 
	 

	6
	Lê Đình
	Giang
	215
	15
	Công ty TNHH Đóng tàu DAMEN Sông Cấm
	23/1/2024 8:59:51 SA
	23/1/2024 9:19:59 SA
	20:08

	7
	Nguyễn Nam
	Giang
	823
	23
	THPT Trần Nguyên Hãn
	1/1/2024 9:56:27 CH
	1/1/2024 10:09:09 CH
	12:42

	8
	Nguyễn Thị Hải
	Hà
	422
	10
	Trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ
	30/1/2024 6:18:26 SA
	30/1/2024 6:19:57 SA
	1:31

	9
	Phạm Thị Minh
	Hằng
	823
	 
	Trường THCS Kiền Bái
	 
	 
	 

	10
	Bùi Trọng
	Hiếu
	792
	 
	Trường trung học Cơ Sở Lương Khánh Thiện
	 
	 
	 

	11
	Đỗ Thị
	Hòa
	920
	10
	Công ty LGD
	13/2/2024 9:53:25 CH
	13/2/2024 10:06:12 CH
	12:47

	12
	Lại Lê Nhật
	Huy
	422
	0
	THPT Trần Nguyên Hãn
	3/1/2024 10:53:56 SA
	3/1/2024 10:54:51 SA
	0:55

	13
	Bùi Thị Thanh
	Hương
	422
	18
	Trường Tiểu học Ngũ Lão
	3/1/2024 9:02:02 CH
	3/1/2024 9:18:40 CH
	16:38

	14
	Trần Thị Thanh
	Hương
	118
	11
	THPT Trần Nguyên Hãn
	3/1/2024 10:54:34 SA
	3/1/2024 10:57:40 SA
	3:06

	15
	Vũ Xuân
	Kiên
	569
	17
	Trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ
	30/1/2024 6:14:51 SA
	30/1/2024 6:16:40 SA
	1:49

	16
	Đỗ Quốc Kim
	Khánh
	967
	12
	Trường THCS Ngũ
	12/1/2024 9:20:22 CH
	12/1/2024 9:22:14 CH
	1:52

	17
	Nguyễn Đăng
	Khoa
	967
	9
	trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Văn Cừ
	10/1/2024 8:04:22 CH
	10/1/2024 8:12:43 CH
	8:21

	18
	Bùi Thuỷ
	Linh
	616
	26
	MSLIN ENGLISH CLUB
	21/2/2024 10:45:56 SA
	21/2/2024 11:06:02 SA
	20:06

	19
	Dương Khánh
	Linh
	344
	10
	Trường THPT Trần Nguyên Hãn
	1/1/2024 9:56:59 CH
	1/1/2024 10:02:04 CH
	5:05

	20
	Nguyễn Diệu
	Linh
	792
	8
	THPT Trần Nguyên Hãn
	3/1/2024 10:56:25 SA
	3/1/2024 10:58:35 SA
	2:10

	21
	Nguyễn Phương
	Linh
	469
	 
	THPT Trần Nguyên Hãn
	 
	 
	 

	22
	Trần Thị Ngọc
	Mỹ
	967
	0
	Trường THPT Chuyên Trần Phú
	29/1/2024 8:05:59 SA
	29/1/2024 8:06:52 SA
	0:53

	23
	Trịnh Thị Hoài
	Nam
	745
	7
	Trường Tiểu học Hòa Bình 1
	3/1/2024 4:39:02 CH
	3/1/2024 4:59:11 CH
	20:09

	24
	Nguyễn Thị Minh
	Nguyệt
	215
	29
	Tự do
	8/3/2024 12:22:54 CH
	8/3/2024 12:40:29 CH
	17:35

	25
	Hà Thanh
	Sơn
	967
	10
	THCS Lê Lợi
	9/3/2024 9:57:45 SA
	9/3/2024 10:12:04 SA
	14:19

	26
	Trần Ngọc
	Sơn
	422
	8
	THCS Hồng Bàng
	4/1/2024 8:00:35 CH
	4/1/2024 8:25:19 CH
	24:44

	27
	Itest Thanh
	Test
	695
	13
	Công ty Hudevelop
	4/1/2024 7:15:25 CH
	4/1/2024 7:18:45 CH
	3:20

	28
	Đoàn Lê Quang
	Tiến
	441
	3
	THPT Trần Nguyên Hãn
	3/1/2024 10:54:59 SA
	3/1/2024 10:56:16 SA
	1:17

	29
	Phạm Minh
	Thu
	247
	 
	THPT Trần Nguyên Hãn
	 
	 
	 

	30
	Trần Thị Hải
	Thu
	197
	32
	Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai
	17/1/2024 8:33:01 CH
	17/1/2024 8:53:05 CH
	20:04

	31
	Trịnh Thị Thu
	Thuỷ
	569
	17
	Công ty TNHH Pegatron Việt Nam
	9/3/2024 1:12:38 SA
	9/3/2024 1:29:27 SA
	16:49

	32
	Trịnh Thị Thu
	Thủy
	422
	10
	Công ty Tnhh Pegatron Việt Nam
	8/3/2024 11:22:23 CH
	8/3/2024 11:37:32 CH
	15:09

	33
	Nguyễn Thị Anh
	Thư
	616
	8
	THCS Phả Lễ
	4/3/2024 9:30:44 CH
	4/3/2024 9:46:02 CH
	15:18

	34
	Tống Thị Thu
	Trang
	616
	8
	Trường Trung học Cơ Sở Nguyễn Văn Cừ
	29/1/2024 8:50:59 CH
	29/1/2024 8:52:01 CH
	1:02

	35
	Nguyễn Minh
	Anh
	794
	34
	THPT Chuyên Trần Phú
	13/2/2024 5:25:14 CH
	13/2/2024 5:42:44 CH
	17:30

	36
	Phạm Nhật
	Anh
	246
	14
	Trường Trung Học Cơ Sở Kiền Bái
	21/1/2024 10:15:45 CH
	21/1/2024 10:29:42 CH
	13:57

	37
	Vũ Hoàng
	Anh
	374
	21
	Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
	25/2/2024 10:43:13 CH
	25/2/2024 10:54:34 CH
	11:21

	38
	Vũ Duy
	Bảo
	550
	 
	Trường THCS Phả Lễ
	 
	 
	 

	39
	Nguyễn Thị Hải
	Hà
	471
	10
	Trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ
	30/1/2024 6:20:50 SA
	30/1/2024 6:22:10 SA
	1:20

	40
	Đỗ Thị
	Hòa
	775
	12
	Công ty LGD
	13/2/2024 10:07:12 CH
	13/2/2024 10:17:34 CH
	10:22

	41
	Bùi Thị Thanh
	Hương
	424
	23
	Trường Tiểu học Ngũ Lão
	5/1/2024 8:51:27 CH
	5/1/2024 9:08:54 CH
	17:27

	42
	Vũ Xuân
	Kiên
	922
	1
	Trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ
	30/1/2024 6:17:11 SA
	30/1/2024 6:17:37 SA
	0:26

	43
	Đỗ Quốc Kim
	Khánh
	277
	10
	Trường THCS Ngũ
	12/1/2024 9:24:42 CH
	12/1/2024 9:26:42 CH
	2:00

	44
	Nguyễn Đăng
	Khoa
	775
	5
	trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Văn Cừ
	10/1/2024 8:13:17 CH
	29/1/2024 8:56:13 CH
	27402:56

	45
	Bùi Thuỷ
	Linh
	569
	 
	MSLIN ENGLISH CLUB
	 
	 
	 

	46
	Dương Khánh
	Linh
	872
	 
	Trường THPT Trần Nguyên Hãn
	 
	 
	 

	47
	Trịnh Thị Hoài
	Nam
	922
	13
	Trường Tiểu học Hòa Bình 1
	3/1/2024 4:59:51 CH
	3/1/2024 5:20:00 CH
	20:09

	48
	Nguyễn Thị Minh
	Nguyệt
	471
	35
	Tự do
	8/3/2024 12:41:26 CH
	8/3/2024 12:57:15 CH
	15:49

	49
	Trần Ngọc
	Sơn
	522
	10
	THCS Hồng Bàng
	4/1/2024 8:26:13 CH
	4/1/2024 8:37:58 CH
	11:45

	50
	Trịnh Thị Thu
	Thuỷ
	424
	16
	Công ty TNHH Pegatron Việt Nam
	9/3/2024 1:29:41 SA
	9/3/2024 1:42:34 SA
	12:53

	51
	Trịnh Thị Thu
	Thủy
	970
	4
	Công ty Tnhh Pegatron Việt Nam
	8/3/2024 11:38:16 CH
	8/3/2024 11:41:11 CH
	2:55

	52
	Nguyễn Thị Anh
	Thư
	697
	12
	THCS Phả Lễ
	4/3/2024 9:52:31 CH
	4/3/2024 10:01:48 CH
	9:17

	53
	Tống Thị Thu
	Trang
	970
	8
	Trường Trung học Cơ Sở Nguyễn Văn Cừ
	29/1/2024 8:53:06 CH
	29/1/2024 8:54:27 CH
	1:21

	54
	Vũ Hoàng
	Anh
	195
	24
	Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
	25/2/2024 10:54:59 CH
	25/2/2024 11:02:36 CH
	7:37

	55
	Nguyễn Thị Hải
	Hà
	615
	9
	Trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ
	30/1/2024 6:22:17 SA
	30/1/2024 6:23:49 SA
	1:32

	56
	Đỗ Thị
	Hòa
	292
	15
	Công ty LGD
	13/2/2024 10:18:12 CH
	13/2/2024 10:24:25 CH
	6:13

	57
	Bùi Thị Thanh
	Hương
	822
	5
	Trường Tiểu học Ngũ Lão
	5/1/2024 9:09:28 CH
	5/1/2024 9:12:27 CH
	2:59

	58
	Đỗ Quốc Kim
	Khánh
	693
	11
	Trường THCS Ngũ
	12/1/2024 9:26:50 CH
	12/1/2024 9:30:41 CH
	3:51

	59
	Nguyễn Đăng
	Khoa
	468
	7
	trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Văn Cừ
	29/1/2024 8:57:09 CH
	29/1/2024 8:58:09 CH
	1:00

	60
	Trịnh Thị Hoài
	Nam
	919
	12
	Trường Tiểu học Hòa Bình 1
	8/1/2024 9:53:25 SA
	8/1/2024 10:04:08 SA
	10:43

	61
	Nguyễn Thị Minh
	Nguyệt
	245
	32
	Tự do
	8/3/2024 1:06:58 CH
	8/3/2024 1:26:47 CH
	19:49

	62
	Trần Ngọc
	Sơn
	440
	19
	THCS Hồng Bàng
	4/1/2024 8:38:30 CH
	4/1/2024 8:50:12 CH
	11:42

	63
	Trịnh Thị Thu
	Thuỷ
	292
	16
	Công ty TNHH Pegatron Việt Nam
	9/3/2024 1:43:10 SA
	9/3/2024 1:58:36 SA
	15:26

	64
	Trịnh Thị Thu
	Thủy
	518
	17
	Công ty Tnhh Pegatron Việt Nam
	9/3/2024 12:51:03 SA
	9/3/2024 1:08:18 SA
	17:15

	65
	Nguyễn Thị Anh
	Thư
	840
	15
	THCS Phả Lễ
	4/3/2024 10:02:30 CH
	4/3/2024 10:14:54 CH
	12:24



